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TỜ TRÌNH
Về việc thông qua vị trí xác định phạm vi vành đai biên giới 

trên tuyến biên giới đất liền tỉnh Quảng Bình




Kính gửi: Hội đồng Nhân dân tỉnh.
Thực hiện Nghị định số 34/2014/NĐ-CP ngày 29/4/2014 của Chính phủ về Quy chế khu vực biên giới đất liền nước CHXHCN Việt Nam và Thông tư số 43/2015/TT-BQP ngày 28/5/2015 của Bộ Quốc phòng về hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 34/2014/NĐ-CP của Chính phủ. UBND tỉnh đã chỉ đạo Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh chủ trì, phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự, Công an tỉnh, Sở Nội vụ, Sở Tài nguyên & Môi trường, Ban Quản lý Khu kinh tế và UBND 09 xã biên giới đất liền triển khai khảo sát thực địa. Sau khi khảo sát đã xác định phạm vi vành đai biên giới trên địa bàn 09 xã biên giới đất liền tỉnh Quảng Bình, có chiều sâu cách đường biên giới 1.000m; trong đó cửa khẩu quốc tế Cha Lo đã có giới hạn phạm vi khu vực cửa khẩu, có Khu kinh tế và đường quốc lộ 12A đi qua nên xác định cắm ở hai bên giới hạn phạm vi khu vực cửa khẩu. Tại cửa khẩu phụ Cà Roòng do chưa có giới hạn khu vực cửa khẩu nên vẫn xác định vành đai biên giới với phạm vi 1.000m; tại khu vực bản Troi/xã Thượng Trạch do có khu dân cư ở sát đường biên giới nên xác định chiều sâu 238m từ đường biên giới vào. 
Theo quy định của Nghị định số 34/2014/NĐ-CP và Thông tư số 43/2015/TT-BQP, UBND tỉnh đã xin ý kiến Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Bộ Ngoại giao về việc xác định phạm vi vành đai biên giới trên tuyến biên giới đất liền tỉnh Quảng Bình và đã được Bộ Quốc phòng; Bộ Công an; Bộ Ngoại giao nhất trí.

Căn cứ quy định tại điểm a, khoản 1, Điều 3, Thông tư số 43/2015/TT-BQP ngày 28/5/2015 của Bộ Quốc phòng, để làm cơ sở ra Quyết định xác lập phạm vi và xác định vị trí cắm các loại biển báo, UBND tỉnh kính đề nghị Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua vị trí xác định phạm vi vành đai biên giới trên tuyến biên giới đất liền 

(Có dự thảo Nghị Quyết của HĐND tỉnh và sơ đồ vị trí vành đai biên giới kèm theo).
	Nơi nhận:                                                                              
	TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

	 - Như trên;

 - CT, các PCT UBND tỉnh;

- BCH BĐ Biên phòng tỉnh;

-  Lãnh đạo VP UBND tỉnh;

 - Lưu VT, NC.                                  
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TỈNH QUẢNG BÌNH
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	Số:            /UBND-NC
	    Quảng Bình, ngày        tháng 5 năm 2016


BÁO CÁO
Thông qua vị trí xác định phạm vi vành đai biên giới 
trên tuyến biên giới đất liền tỉnh Quảng Bình



Thực hiện Nghị định số 34/2014/NĐ-CP ngày 29/4/2014 của Chính phủ về Quy chế khu vực biên giới đất liền nước CHXHCN Việt Nam và Thông tư số 43/2015/TT-BQP ngày 28/5/2015 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 34/2014/NĐ-CP của Chính phủ.
Ngày 27/10/2014 và ngày 17/8/2015 UBND tỉnh đã chỉ đạo Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh phối hợp với Sở Tư pháp, Hội đồng phổ biến GDPL tỉnh xây dựng kế hoạch tổ chức hội nghị phổ biến, quán triệt thực hiện Nghị định số 34/2014/NĐ-CP và Thông tư số 43/2015/TT-BQP cho Lãnh đạo, báo cáo viên các Sở, ngành cấp tỉnh, cấp huyện, thành phố, thị xã tại hội trường Sở Tư pháp tỉnh. Chỉ đạo UBND các huyện, thành phố, thị xã phối hợp với các Đồn Biên phòng trên hai tuyến biên giới của tỉnh tổ chức triển khai quán triệt, thực hiện Nghị định số 34/2014/NĐ-CP và Thông tư số 43/2015/TT-BQP cho cán bộ chủ trì các ban, ngành có liên quan trong các huyện, thành phố, thị xã; cán bộ cấp xã, phường trên hai tuyến biên giới; cán bộ, chiến sĩ và nhân dân trên KVBG đất liền.

Ngày 08/10/2015, UBND tỉnh xây dựng Kế hoạch số 1201/KH-UBND, giao cho Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh chủ trì, phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự, Công an tỉnh, Sở Nội vụ, Sở Tài nguyên & Môi trường, Ban Quản lý Khu kinh tế và UBND 09 xã biên giới đất liền triển khai khảo sát thực địa, xác định 15 điểm cắm biển báo xác định phạm vi vành đai biên giới trên địa bàn 09 xã biên giới đất liền tỉnh Quảng Bình, có chiều sâu cách đường biên giới 1.000m; trong đó cửa khẩu quốc tế Cha Lo đã có giới hạn phạm vi khu vực cửa khẩu, có Khu kinh tế và đường quốc lộ 12A đi qua nên xác định cắm ở hai bên giới hạn phạm vi khu vực cửa khẩu. Tại cửa khẩu phụ Cà Roòng do chưa có giới hạn khu vực cửa khẩu nên vẫn xác định vành đai biên giới với phạm vi 1.000m; tại khu vực bản Troi/xã Thượng Trạch do đặc điểm địa hình, đường sá đi lại nên xác định chiều sâu 240m từ đường biên giới vào (có sơ đồ và phụ lục vị trí cắm biển báo kèm theo). 
Ngày 19/11/2015, UBND tỉnh có Công văn số 1459/UBND-NC gửi Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Bộ Ngoại giao về việc xin ý kiến xác định phạm vi vành đai biên giới trên tuyến biên giới đất liền tỉnh Quảng Bình theo Nghị định số 34/2014/NĐ-CP và Thông tư số 43/2015/TT-BQP. 
Ngày 09/12/2015, Bộ Quốc phòng; ngày 14/12/2015, Bộ Công an; ngày 18/5/2016, Bộ Ngoại giao đã có văn bản trả lời gửi UBND tỉnh nhất trí việc xác định phạm vi vành đai biên giới và vị trí cắm các loại biển báo khu vực biên giới, vành đai biên giới, vùng cấm trên tuyến biên giới đất liền tỉnh Quảng Bình theo văn bản lấy ý kiến của UBND tỉnh.
UBND tỉnh báo cáo Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua vị trí xác định phạm vi vành đai biên giới và vị trí cắm các loại biển báo khu vực biên giới, vành đai biên giới, vùng cấm trên tuyến biên giới đất liền tỉnh Quảng Bình theo Nghị định số 34/2014/NĐ-CP và Thông tư số 43/2015/TT-BQP như sau:
1. Vị trí xác định vành đai biên giới
Được xác định phần lãnh thổ trên đường biên giới tiếp giáp hai tỉnh Khăm Muộn và Sa Vẳn Nạ Khệt/Lào trở vào từ 240m đến 1.000m (gồm 15 điểm), cụ thể:
1. Trên đường mòn đi mốc quốc giới 521, xã Trọng Hóa (tọa độ: X75406. Y69842; cách đường biên giới 922m).
2. Tây điểm cao 642, trên đường đi mốc quốc giới 523, xã Dân Hóa (tọa độ: X62346. Y78173; cách đường biên giới 966m).
3. Bờ bắc suối Cha Lo, xã Dân hóa, tại vị trí giới hạn hai bên khu vực Cửa khẩu Quốc tế Cha Lo (tọa độ: X55270. Y80693; cách 1.000m theo chiều rộng sang hướng Bắc khu vực giới hạn CKQT Cha Lo).
4. Nam điểm cao 917, tại vị trí giới hạn hai bên khu vực Cửa khẩu Quốc tế Cha Lo (tọa độ: X55302. Y81474; cách 840m theo chiều rộng sang hướng Nam khu vực giới hạn CKQT Cha Lo).
5. Trên đường mòn đi mốc quốc giới 537, bản Cốc, xã Thượng Trạch (tọa độ: X 20081. Y16918; cách đường biên giới 680m).
6. Trên đường mòn đi mốc quốc giới 539, bản Cồn Roàng, xã Thượng Trạch (tọa độ: X18198. Y20366; cách đường biên giới 815m).
7. Theo đường mòn đi đến cuối bản Troi, xã Thượng Trạch (tọa độ: X11871. Y26000; cách đường biên giới 238m).
8. Bên trục đường 20, bản 61, xã Thượng Trạch; cách đường biên giới 1.000m, (tọa độ: X11506. Y27098).
9. Trên đường mòn đi mốc quốc giới 545, bản A Ky, xã Thượng Trạch (tọa độ: X09335. Y30618; cách đường biên giới 812m).
10. Trên đường mòn đi mốc quốc giới 547, bản A Ky, xã Thượng Trạch (tọa độ: X09718. Y34479; cách đường biên giới 829m).
11. Trên đường mòn đi mốc quốc giới 552, xã Trường Sơn (tọa độ: X09040. Y39737; cách đường biên giới 993m).
12. Trên đường mòn đi mốc quốc giới 561, xã Trường Sơn (tọa độ: X98878. Y43959; cách đường biên giới 1.000m).
13. Dưới chân núi lên mốc quốc giới 566, cạnh đường 24, xã Lâm Thủy (tọa độ: X88333. Y51476; cách đường biên giới 987m).
14. Dưới chân núi lên mốc quốc giới 568, cạnh đường 10 đi lên Chút Mút, xã Lâm Thủy (tọa độ: X81392. Y52798; cách đường biên giới 981m).
15. Ngã ba đường lên mốc quốc giới 575, cạnh đường mòn bản Bạch Đàn, xã Lâm Thủy (tọa độ: X82067. Y63811; cách đường biên giới 933m). 
2. Vị trí cắm các loại biển báo khu vực biên giới, vành đai biên giới và vùng cấm

a) Vị trí cắm biển báo khu vực biên giới 
Xác định cắm 33 biển báo, trong đó: địa bàn xã Thanh Hóa 06 biển; xã Trọng Hóa 03 biển; xã Hóa Sơn 04 biển; xã Thượng Hóa 02 biển; xã Thượng Trạch 03 biển; xã Trường Sơn 05 biển; xã Lâm Thủy 01 biển; xã Kim Thủy 09 biển (có tọa độ và vị trí chi tiết kèm theo).
b) Vị trí biển báo vành đai biên giới: (Xác định cắm 15 biển báo như tại điểm 1).
c) Vị trí cắm biển báo vùng cấm 
Xác định cắm mới 10 biển báo vì lý do quốc phòng, an ninh (trong đó, 08 biển báo xác định khu vực tác chiến phòng thủ; 02 biển báo xác định công trình phục vụ chiến đấu), cụ thể:
- 08 biển báo xác định khu vực tác chiến phòng thủ (xã Dân Hóa 02 biển; xã Thượng Trạch 03 biển; xã Lâm Thủy 03 biển).
- 02 biển báo xác định công trình phục vụ chiến đấu tại kho xăng dầu N58, thôn Phú Nhiêu, xã Thượng Hóa.
(Có tọa độ và vị trí chi tiết kèm theo).
Để làm cơ sở UBND tỉnh ra Quyết định xác lập phạm vi và xác định vị trí cắm các loại biển báo theo quy định, đề nghị Hội đồng nhân dân tỉnh cho ý kiến thông qua trong phiên họp thường kỳ tháng 6 năm 2016 để chỉ đạo các sở ngành liên quan triển khai thực hiện./. 
Nơi nhận:                                                                              TM. ỦY BAN NHÂN DÂN     

- Thường trực HĐND tỉnh;                                                                             CHỦ TỊCH
- CT, PCT UBND tỉnh; 

- Bộ Tư lệnh BĐBP;

- Bộ Tư lệnh QK4;

- BĐBP tỉnh; 

- Lưu: VT, NC.   
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